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Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016


BÁO CÁO

thẩm tra về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016


Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở Tờ trình số 496/TTr-CP ngày 25/10/2016 của Chính phủ về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016, trong các ngày 24/11/2016 và 15/12/2016, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) đã tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban và họp toàn thể Ủy ban để thẩm tra về nội dung này. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban TCNS tại các phiên họp, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa nhiều nội dung liên quan. 

Ngày 20/12/2016, Chính phủ đã có Tờ trình số 591/TTr-CP về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 và ngày 21/12/2016, Ủy ban TCNS đã tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban để thẩm tra về nội dung này. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Thường trực Ủy ban TCNS xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ý kiến thẩm tra về nội dung này, cụ thể như sau:
1. Về thẩm quyền xem xét, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 

Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, trong điều kiện phân bổ vốn chưa sát thực tế, tiến độ giải ngân các dự án khác nhau, trong đó có nhiều dự án giải ngân chậm thì việc Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định việc cắt giảm phần vốn đã phân bổ cho các dự án có tiến độ giải ngân chậm và điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 với tổng số vốn dự kiến điều chỉnh 7.154,91 tỷ đồng là cần thiết nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và phù hợp với thẩm quyền của UBTVQH quy định tại khoản 2 Điều 49 của Luật NSNN năm 2002 và khoản 2 Điều 75 của Luật Đầu tư công
. 

2. Về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 


Thường trực Ủy ban TCNS nhận thấy, đến nay, đã gần kết thúc năm 2016 song tiến độ giải ngân của nhiều bộ, ngành, địa phương đạt rất thấp so với kế hoạch đã giao
; một số bộ, ngành, địa phương được phân giao vốn song lại không có nhu cầu sử dụng; một số dự án chưa hoàn thành thủ tục, chưa bảo đảm điều kiện để phân bổ vốn
; một số bộ, ngành không có khả năng thực hiện, giải ngân,... Qua theo dõi, Thường trực Ủy ban TCNS nhận thấy, công tác quản lý, sử dụng vốn nước ngoài trong các năm qua còn nổi lên nhiều bất cập, bố trí vốn chưa sát với tình hình thực hiện, công tác điều hành, tổng hợp số liệu, đề xuất cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn còn chậm, chưa chặt chẽ.

Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, trong bối cảnh huy động vốn đầu tư, đặc biệt là vốn vay gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án cấp thiết đang cần được bổ sung vốn để hoàn thiện thì tình trạng không giải ngân, đọng vốn chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan là biểu hiện lãng phí, kém hiệu quả, trong sử dụng vốn. Đến thời điểm hiện nay, Chính phủ mới trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến đối với việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 là chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Đề nghị Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, đồng thời, có giải pháp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và giải ngân nguồn vốn nước ngoài năm 2016 và các năm tới. 

Bên cạnh đó, qua rà soát, Thường trực Ủy ban TCNS nhận thấy, nhiều địa phương giải ngân vượt mức vốn kế hoạch được giao
. Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ lý do nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân vượt mức vốn kế hoạch được giao (do cam kết theo hiệp định với nước ngoài hay do công tác thống kê, tổng hợp số liệu chưa thống nhất giữa trung ương và địa phương) đồng thời đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật NSNN và Luật Đầu tư công.
Có ý kiến cho rằng, việc Chính phủ mới chỉ đề xuất điều chỉnh 7.154,91 tỷ đồng là chưa đầy đủ, toàn diện nếu so với toàn bộ phần vốn chưa giải ngân hết theo kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016.

3. Về nguyên tắc, tiêu chí rà soát cắt giảm, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016
Về các nguyên tắc, tiêu chí rà soát cắt giảm vốn, bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của Thường trực Ủy ban TCNS tại các phiên họp ngày 24/11/2016 và ngày 15/11/2016, Chính phủ đã rà soát tổng thể, nhiều nội dung đã được sửa đổi phù hợp hơn và thể hiện trong Tờ trình số 591/TTr-CP (thay thế Tờ trình số 496/TTr-CP ngày 25/10/2016 của Chính phủ). 
3.1. Về đề xuất cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016
Tờ trình của Chính phủ đã thể hiện rõ các nguyên tắc, tiêu chí, là căn cứ để cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 như yêu cầu giải ngân đối với các dự án kết thúc Hiệp định năm 2016; cắt giảm toàn bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 của các dự án chưa đủ điều kiện giải ngân; cắt giảm theo tỷ lệ đối với phần vốn của các bộ, ngành, địa phương có tiến độ giải ngân theo từng nhóm cụ thể
. 
Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS thống nhất với các nguyên tắc, tiêu chí cắt giảm kế hoạch vốn và kết quả rà soát, cắt giảm vốn như Chính phủ trình với tổng số vốn dự kiến cắt giảm là 5.854,91 tỷ đồng
.

Một số ý kiến cho rằng, việc điều chỉnh như phương án Chính phủ trình còn mang tính cơ học. Việc cắt giảm, điều chuyển vốn phải căn cứ vào khả năng giải ngân của từng dự án để đảm bảo tính hợp lý, sát thực tế. Việc cắt giảm vốn nếu chỉ căn cứ vào số liệu báo cáo tiến độ giải ngân chung của Bộ, ngành, địa phương (với số vốn Chính phủ chỉ đạo cắt giảm là 2.920,14 tỷ đồng) sẽ dẫn đến tình trạng một số dự án đang có tiến độ thực hiện, giải ngân tốt, cần tiếp tục đầu tư, hoàn thành sẽ bị thiếu vốn, dở dang. 

3.2. Về nguyên tắc, tiêu chí bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016

- Về nguyên tắc, tiêu chí: Về cơ bản, Thường trực Ủy ban TCNS tán thành chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 theo Tờ trình của Chính phủ. Theo đó, phân bổ, điều chỉnh 7.154,910 tỷ đồng để bổ sung vốn cho các bộ, ngành, địa phương đến ngày 30/11/2016 đã giải ngân từ 80% kế hoạch vốn nước ngoài trở lên theo thứ tự ưu tiên: (1) Các dự án kết thúc Hiệp định năm 2016 cam kết đến ngày 31/01/2017 giải ngân hết số vốn nước ngoài kế hoạch năm 2016; (2) Các dự án kết thúc Hiệp định sau năm 2016 đã có khối lượng thực hiện, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cam kết đến ngày 31/01/2017 giải ngân hết số vốn dự kiến bổ sung, nhưng không được giao kế hoạch năm 2017 hoặc được giao kế hoạch năm 2017 nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu.

- Về việc cấp vốn điều lệ cho 02 ngân hàng: Chính phủ đề xuất bố trí 4.482,509 tỷ đồng để cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS tán thành với đề xuất của Chính phủ và cho rằng, việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho 02 ngân hàng đã được đề xuất nhiều lần nhưng vẫn chưa được đáp ứng nên việc bố trí cấp vốn điều lệ để 02 ngân hàng này thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao là cần thiết. Hơn nữa, phần vốn cấp cho 2 ngân hàng cũng nằm trong hạn mức vốn dự kiến bố trí theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ giải trình rõ việc sử dụng vốn vay ODA để cấp vốn điều lệ cho 2 ngân hàng chính sách có bảo đảm phù hợp với các Hiệp định vay đã ký kết hay không hoặc có nằm trong các khoản vay của Chính phủ để xử lý cân đối ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản đã bố trí năm 2016 nhưng nay chưa sử dụng có thể cân đối cho việc bố trí vốn điều lệ cho 2 ngân hàng hay không. Nếu có mới có thể trình để xử lý được.

Có ý kiến cho rằng, các hiệp định vay vốn nước ngoài năm 2016 đã được ký kết gắn với nhiệm vụ của từng chương trình, dự án cụ thể nên việc điều chỉnh này là chưa bảo đảm tuân thủ các hiệp định đã ký kết và các nguyên tắc bố trí vốn theo quy định của Luật NSNN. Do đó, cần cân nhắc việc sử dụng nguồn vốn này để bổ sung vốn điều lệ cho 02 ngân hàng chính sách. Đề nghị bố trí nguồn vốn này cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn. Việc cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng phát triển Việt Nam cần bố trí vào kế hoạch trung hạn đến 2020.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Thường trực Ủy  ban Tài chính - Ngân sách về điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016. Kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC, TCNS;

- E-pas: 90819.
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CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Nguyễn Đức Hải


� Khoản 2 Điều 49 Luật NSNN năm 2002: Trường hợp có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc vì lý do khách quan cần phải điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, song không làm biến động lớn đến tổng thể và cơ cấu ngân sách, Chính phủ trình UBTVQH quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước và báo cáo Quốc hội, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương.


Khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư công: UBTVQH quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn NSNN, vốn công trái quốc gia và vốn TPCP giữa các bộ, ngành và địa phương trong trường hợp không thay đổi tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm đã được Quốc hội quyết định.


� Theo Tờ trình số 591/TTr-CP của Chính phủ, có 10 bộ, ngành trung ương và 26 địa phương đến hết ngày 30/11/2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch.


� Một số dự án chưa được phê duyệt quyết định đầu tư nhưng đã đưa vào danh mục bố trí vốn nước ngoài năm 2016 như: Dự án đóng tàu tuần tra cao tốc Biên phòng của Bộ Quốc phòng, Dự án Trường Đại học Luật Hà Nội (cơ sở 2) của Bộ Tư pháp.


� Tuyên Quang 196,3%; Bắc Kạn 126,7%; Ninh Bình 332%, Hà Giang 155,3%, Tp. HCM 224,9%,....


� Bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định năm 2016 theo khả năng thực hiện; Cắt giảm toàn bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 của các dự án chưa ký kết Hiệp định hoặc đã ký kết Hiệp định nhưng nhà tài trợ không cấp tiền trong năm 2016 do chưa đủ điều kiện giải ngân; Cắt giảm 80% số vốn nước ngoài còn lại đối với bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân dưới 10% kế hoạch; Cắt giảm 50% số vốn nước ngoài còn lại đối với bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân từ 10% đến dưới 30% kế hoạch; Cắt giảm 30% số vốn nước ngoài còn lại đối với bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân từ 30% đến dưới 50% kế hoạch.


� 638,5 tỷ đồng các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư; 614,1 tỷ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế không có nhu cầu sử dụng; 156,688 tỷ đồng Chính phủ báo cáo UBTVQH tại văn bản số 558/CP-KTTH ngày 18/11/2016; Các bộ, ngành trung ương và địa phương đề xuất cắt giảm: 1.525,482 tỷ đồng; cắt giảm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo số liệu giải ngân đến ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính: 2.920,14 tỷ đồng.


� Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 bổ sung vốn điều lệ cho 2 ngân hàng chính sách là 12.500 tỷ đồng, trong đó có 5.500 tỷ đồng vốn nước ngoài (NHPTVN là 2.500 tỷ đồng, NHCSXH là 3.000 tỷ đồng).
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